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THÔNG BÁO 

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016 - 2017 
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I Đại học chính quy 2016 3084 1790      

 Chương trình Đại trà         

1 Hệ thống thông tin kinh tế   2    0.1%  

2 Hệ thống thông tin quản lý  187 60  0.2% 2.6% 0.6%  

3 Kế toán  9 234 0.2% 2.2% 9.4% 1.3%  

4 Kiểm toán   70 0.1% 1.2% 2.4% 0.2%  

5 Kinh doanh quốc tế   131 0.6% 2.4% 3.6% 0.7%  

6 Kinh doanh thương mại  1 68  0.4% 2.7% 0.6%  

7 Kinh tế  196 257 0.1% 3.5% 9.6% 1.2%  

8 Luật  93 53  0.4% 2.5% 0.1%  

9 Luật kinh tế  142 60 0.1% 0.4% 2.4% 0.5%  

10 Marketing   56 0.1% 0.6% 2.2% 0.3%  

BIỂU MẪU 21 



11 Quản lý nhà nước  90       

12 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  118       

13 Quản trị khách sạn  120       

14 Quản trị kinh doanh  177 354 0.2% 2.6% 13.2% 3.7%  

15 Quản trị nhân lực  102 61  0.2% 2.5% 0.7%  

16 Tài chính – Ngân hàng  165 267 0.4% 3.3% 8.5% 2.6%  

17 Thống kê  54 18  0.2% 0.8% 0.0%  

 Chương trình chất lượng cao         

1 Kế toán  267       

2 Kiểm toán  183 36 0.1% 0.5% 1.3% 0.2%  

3 Kinh doanh quốc tế  199       

4 Kinh doanh thương mại  180       

5 Marketing  132       

6 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  135       

7 Quản trị kinh doanh  235 31  0.8% 0.9% 0.1%  

8 Tài chính – Ngân hàng  299 32 0.1% 0.5% 1.0% 0.2%  
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